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Tóm tắt: Bài viết phân tích, luận giải để làm rõ tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam thể hiện trên các phương diện: đạo đức, văn hóa, giáo dục và chính trị, ngoại giao. Trong buổi đầu dựng nước và giữ nước, các thiền sư Việt Nam không chỉ uyên thâm việc đạo mà còn rất giỏi việc đời. Họ đã nuôi dưỡng lòng yêu nước, đào tạo nên một lớp trí thức không cố chấp, biết dung hợp các ý thức hệ Nho, Lão, Phật để xây dựng nên một triều đại thuần từ, lấy đức Từ, Bi làm căn bản cho chính trị. Phật giáo khi du nhập vào Việt Nam đã tạo một chỗ đứng vững mạnh không chỉ trong ý thức hệ của các bậc quân vương mà đặc biệt lâu bền trong lòng dân chúng. Các thiền sư Việt Nam nhập thế tích cực, yểm trợ cho chính sự, góp phần giữ vững nền độc lập dân tộc.

Từ khóa: Nhập thế, Phật giáo, thiền sư Việt Nam.
Tinh thần nhập thế của Phật giáo được thể hiện trên bốn phương diện cơ bản: giáo dục, chính trị, kinh tế, xã hội. Khi Phật giáo du nhập vào Việt Nam, trước hiện thực xã hội có nhiều biến động, các thiền sư Việt Nam đã nhập thế thiết thực chủ yếu trên các phương diện đạo đức, văn hóa, giáo dục, chính trị, ngoại giao nhằm góp phần xây dựng quốc gia xã tắc hòa bình, dân sinh ấm no, hạnh phúc. 

1. Nhập thế của Phật giáo Việt Nam trong đạo đức, văn hóa, giáo dục

Phật giáo xâm nhập vào nước ta một cách hòa bình. Khác với Nho giáo, Thiên Chúa giáo, Phật giáo không gây lên một sự đảo lộn, một sự phủ định những giá trị tinh thần, những phong tục tập quán truyền thống của người Việt Nam. Các nhà sư Ấn Độ khi đến Việt Nam đã mang theo nếp sinh hoạt tôn giáo cơ bản của Đạo Phật như thực hành ngũ giới(1), thập thiện(2), làm bố thí cúng dường, thái độ từ bi, hỉ xả, dùng thuốc trị bệnh cho người ốm đau... Điều đó đã tác động và cảm hóa được người Việt Nam. Từ đó, người Việt Nam tiếp nhận Phật giáo bởi hành động thực tiễn của người truyền đạo. Các quan điểm, triết lý của Phật giáo khi vào Việt Nam hầu như không có quan niệm nào chống đối lại tín ngưỡng Giao Châu. Vì vậy, “đạo Phật thấm vào văn minh Giao Châu tự nhiên và dễ dàng như nước thấm vào lòng đất”(3) và đã thể hiện tinh thần cứu nhân độ thế, thực tiễn nhập thế tích cực ngay từ buổi đầu vào Giao Châu. 

Ông Bụt (theo cách người Việt Nam phát âm giản lược từ Buddha của Ấn Độ) đã trở thành một biểu tượng từ bi, nhân hậu luôn cứu giúp người nghèo yếu với đạo lý “ở hiền gặp lành”, nghiệp, quả báo, kiếp sau… Có lẽ vì thế mà Phật giáo thời kỳ mới du nhập nghiêng về tính dân gian hơn tính bác học. Cơ sở nền tảng của tinh thần nhập thế ấy chính là triết lý từ bi, bác ái. Phật giáo trở nên gần gũi và đáp ứng được những yêu cầu của cuộc sống hàng ngày và thực sự trở thành một chỗ dựa tinh thần vững chắc cho đời sống tâm linh của người Việt Nam lúc đó. Như vậy, Phật giáo ngay thời kỳ đầu vào nước ta đã rất gần gũi, gắn liền với cuộc sống thường nhật của người Việt Nam. Tín ngưỡng Tứ Pháp chính là sự kết hợp tư tưởng Phật giáo thời kỳ đầu tại Việt Nam với tín ngưỡng nông nghiệp bản địa; tín ngưỡng đó thể hiện ước mơ giản dị của người Việt Nam về cuộc sống ấm no, sung túc, đầy đủ. Người dân Việt Nam tin tưởng các Phật bà: Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Điện, Pháp Lôi với lòng từ bi, nhân ái và các phép thuật mầu nhiệm sẽ mang lại cho họ những vụ mùa bội thu. Nhiều câu chuyện đậm tính dân gian tinh thần nhập thế ngay từ buổi đầu của Phật giáo Việt Nam, thể hiện nhu cầu tâm linh luôn gắn liền với cuộc sống, với miếng cơm manh áo.
Phật giáo đến Giao Châu trong buổi đầu du nhập, không chỉ thấm sâu vào quần chúng bình dân Việt Nam  mà còn thuyết phục được cả những trí thức chịu ảnh hướng sâu sắc của Khổng Tử, Lão Tử từ Trung Quốc. Mâu Tử trong “Lý hoặc luận” viết: “Phật là nguyên tổ của Đạo và Đức, nguồn gốc của thần minh. Phật nghĩa là thức tỉnh (giác)”(4). Ông còn nói: “Tôi  kính trọng đạo Phật và tôi học Phật, không phải vì vậy mà tôi phải bỏ Nghiêu, Thuấn, Chu, Khổng. Vàng Ngọc không gây tỳ vết cho nhau, Bích Ngọc và Mã Não để chung không sao cả”(5). Mâu Tử không chỉ am tường Phật giáo, mà ngay từ buổi đầu ta thấy ở ông đã có tư tưởng thống nhất tam giáo. Vốn là một nho sĩ, nhưng khi tiếp cận Phật giáo, ông đã đặt  Phật ngang hàng với Nghiêu, Thuấn, Chu, Khổng, vì ông thấy ngay ở họ có những điểm tương đồng. Phật giáo, theo ông chính là nguyên tổ của Đạo và Đức, giúp con người tu dưỡng đạt đạo, đạt cảnh giới hạnh phúc, không cao xa, không phức tạp mà dung dị, phản ánh ngay cuộc sống đời thường của con người, khiến mỗi người dù ở bất cứ địa vị nào trong xã hội cũng đều có thể tu và đạt chính quả. Ông đã phần nào nhận thấy Phật giáo không phải là cái đạo xuất thế, bi quan, mà về bản chất là một tôn giáo nhập thế, cứu đời, vì hạnh phúc của muôn vàn chúng sinh. 

Có lẽ bởi có tính từ ái, hiếu sinh nên Phật giáo mới có thể thuyết phục được mọi giới trong xã hội như vậy. Điều này thấy rõ trong lịch sử phát triển của Phật giáo khắp nơi trên thế giới cùng như ở Việt Nam. Trung tâm Phật giáo Lưu Lâu tại Giao Châu được nhắc đến như một trung tâm tôn giáo lớn không chỉ của Việt Nam, mà còn ảnh hưởng tới Phật giáo Trung Quốc. Tại đây nhiều tri thức Phật giáo lớn (như Mâu Tử, Khương Tăng Hội...) đã từng tu hành, dịch và viết nhiều kinh sách Phật giáo. Sự phát triển của hệ thống kinh sách và sự có mặt của các thiền sư trong buổi đầu đã góp phần to lớn vào quá trình nhập thế của Phật giáo Việt Nam.

Trong các thế kỷ tiếp theo, cùng với sự phát triển của Nho giáo và Đạo giáo được du nhập từ Trung Quốc, Phật giáo tại Việt Nam vẫn tiếp tục được bồi đắp thêm bằng cả hai con đường từ Ấn Độ và từ Trung Quốc. Trong thời kỳ Bắc thuộc, Phật giáo bình dân, Bụt Việt Nam, đại diện cho tinh thần dân tộc luôn trong khuynh hướng chống lại sự đồng hóa (Hán hóa) của Trung Quốc. Còn “Phật giáo ở Trung Quốc, trước khi sang Việt Nam đã có sự tích hợp với Đạo giáo và Nho giáo thành tam giáo và được nâng lên trình độ Phật giáo Bác học”(6).

Khi Phật giáo truyền vào Việt Nam, chùa làng là điểm cố kết nhân tâm, là nơi khuyên bảo người dân sống theo đạo lý Phật giáo. Các thiền sư giai đoạn này không phải là những thầy lang, nhưng lại có kiến thức y dược, trực tiếp chuẩn trị cho người dân.(6)Nhiều nhà sư còn giúp dân chống hạn, bài trừ các hủ tục lạc hậu nhằm góp phần phát triển văn hóa, tuyên truyền điều thiện, giáo dục đạo đức lành mạnh, mưu lợi dân sinh. Không chỉ vậy, ngay cả đối với những việc cầu an, ma chay, chọn đất làm nhà, chọn ngày lành tháng tốt để khai trương buôn bán, dân chúng người Việt Nam đều có thể nhờ các vị sư. Gắn bó với văn hóa làng, gắn bó với dân tộc Việt Nam, đối phó với những chính sách hà khắc của ngoại xâm, các thiền sư Việt Nam đã hun đúc ý thức về một nền độc lập dân tộc. Phật giáo đã tạo nên tầng lớp trí thức tiêu biểu với tinh thần nhập thế, gánh vác trách nhiệm trước dân tộc trong thời kỳ đầu tiên gian nan xây nền độc lập (thế kỷ X), và họ đã hoàn thành sứ mệnh đó. Tinh thần cứu khổ cứu nạn của Phật giáo rất phù hợp với tâm lý, khát vọng của nhân dân ta đang phải chịu ách áp bức ngoại bang, khát khao sự giải phóng. Hạt nhân của đạo đức Phật giáo (lòng từ bi, bác ái, sự hướng thiện) đã hòa quyện với chủ nghĩa yêu nước Việt Nam. Vì thế, Phật giáo ngày càng bám rễ sâu vào mảnh đất Việt Nam. Ông D.G.E Hall - học giả Anh quốc nói: “Sự phát triển của văn hóa Việt Nam với sự thúc đẩy của Phật giáo đã trở thành một đặc trưng của ý thức hệ dân tộc”(7).

Trong các triều đại Đinh, Tiền Lê và Lý, những người biết chữ và có học vấn trong xã hội Việt Nam còn rất ít, trong khi đó các nhà sư Phật giáo thì có học vấn uyên bác, thông hiểu cả Phật giáo lẫn Hán học; nhiều nhà sư còn am hiểu thiên văn, địa lý, y học và văn học. Ngoài việc hướng dẫn tinh thần, đạo đức, họ còn trực tiếp lo toan những công việc thuộc nhu cầu thực tế của dân chúng. Họ mở lớp dạy chữ Hán, kiến thức y học, xã hội cũng như đạo lý cho con em dân thường học chữ ở chùa. Thế là chùa chiền trở thành nơi dân thường có thể học tập. Không phải ngẫu nhiên, cho đến nay vẫn còn từ “thầy chùa”. Từ “thầy chùa” nói lên rằng, chùa là nơi học tập kiến thức, xây dựng nếp sống văn hóa trong buổi đầu dựng nước và giữ nước, và chính các nhà sư là những người thầy giáo của đại đa số quần chúng, được quần chúng tôn kính gọi là “thầy”. Chính tại đây, họ đã nuôi dưỡng ý thức dân tộc, lòng yêu nước cho nhiều thế hệ thanh thiếu niên, không để bị mai một, bị “mất gốc” sau hàng trăm năm Bắc thuộc. Giới tăng sĩ vốn là thành phần có học thức, lại không thuộc thành phần thống trị, gần gũi với dân chúng, nên có được sự cảm thông, chia sẻ nỗi khổ của người dân trong cảnh đô hộ. Và từ đó, nhà chùa đã thực sự trở thành nơi hun đúc lòng yêu nước, một trung tâm của ý thức và niềm tin vào độc lập dân tộc.(7)
Trong các triều đại Đinh, Tiền Lê và đầu triều Lý, khi Văn Miếu Quốc Tử Giám chưa lập, các thiền sư đã gánh vác trách nhiệm đào tạo nhân tài cho đất nước. Các vị tăng quan đã đào tạo nhiều nhân tài. Vạn Hạnh dạy dỗ, đào tạo Lý Công Uẩn tại chùa Lục Tổ; Trí Thiền đào tạo Tô Hiến Thành và Ngô Hòa Nghĩa... Các hoàng gia, quý tộc cũng đưa con mình đi cầu học. Có nhà sư nổi tiếng học vấn Phật giáo, Nho giáo và tri thức để trị nước đã được tôn làm Quốc sư. Nhiều thiền sư nổi tiếng không chỉ am tường Phật pháp mà còn am tường cả Tam giáo như: Khuông Việt, Vạn Hạnh, Trí Thiền, Viên Thông, Mãn Giác, Bảo Giám... Vì vậy, bên cạnh đào tạo các tăng, ni, các nhà sư còn mở rộng đối tượng đào tạo ra cả tầng lớp cư sĩ; điển hình như Định Hương trưởng lão dạy học tại kinh thành Thăng Long. Các thiền sư Viên Thông và Nguyễn Thường (cố vấn cho các nhà vua) đã dùng lý luận Nho giáo rất cởi mở. Như vậy, các nhà sư không chỉ kết hợp tam giáo mà còn sử dụng kiến thức Nho học theo tinh thần Phật giáo. Những việc làm của họ cho thấy, Phật giáo không còn là một tôn giáo xuất thế, lánh đời nhằm giải thoát cá nhân, mà đã tích cực nhập thế, dấn thân vì độc lập dân tộc và hạnh phúc của muôn dân. Các thiền sư không còn lên núi cao tụng kinh gõ mõ, mà đã hành động thiết thực góp phần giữ gìn gốc rễ, bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam; đáp ứng kịp thời nhu cầu cấp thiết của xã hội Việt Nam đương thời.
Các thiền sư Việt Nam đều thông thạo chữ Hán vì kinh điển Phật giáo ở Việt Nam chủ yếu bằng chữ Hán. Họ là một trong những nhóm người tiếp xúc văn hóa Hán sớm nhất của Việt Nam. Giữa thế kỷ VII, đã có thiền sư Việt Nam được vua Đường mời đến kinh đô Trung Quốc “thuyết pháp giảng kinh” như Phụng Đình Pháp sư, Duy Giám Pháp sư, Vô Ngại Thượng Nhân… Họ đủ trình độ để ngâm thơ với các nhà thơ nổi tiếng của nhà Đường như Vương Duy, Giả Đảo, Trương Tịch và Dương Cự Nguyên... Các thiền sư Việt Nam là một trong những nhịp cầu giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc, đồng thời họ cũng là người đã khẳng định được tầm tư duy, bản lĩnh, trí tuệ của người Việt Nam. Như vậy, Phật giáo Việt Nam đã góp phần giữ gìn, bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc, không để bị khuất phục trước sự đồng hóa.

Phật giáo Việt Nam giai đoạn thời Lý đã đóng vai trò khá quan trọng trong nền giáo dục, góp phần đào tạo ra những nhà vua song toàn, có khả năng gánh vác không chỉ việc đạo mà còn cả việc nước như Lý Thái Tổ, Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông,... Phật giáo còn giáo dục con người trung thành với nước, với dân, trước sau như một. Nền văn hóa Việt Nam đến thời Lý tuy có chịu ảnh hưởng của ngàn năm Bắc thuộc nhưng cũng đã dần khẳng định tính tự tôn của nước Đại Việt. Trong đó sự đóng góp của Phật giáo là rất rõ nét, thể hiện qua những giá trị vật thể và phi vật thể. Điều đó đã làm phong phú thêm cho nền văn hóa dân tộc.

Như vậy, Phật giáo Việt Nam đã có những đóng góp rất to lớn cho sự phát triển của đất nước ngay từ trong buổi đầu dựng nước, giữ nước, xây dựng một nền văn hóa Việt Nam độc lập, tự chủ. Phật giáo Việt Nam đã có công đào tạo nên một lớp trí thức, biết dung hợp các ý thức hệ vốn có như Nho, Lão, Phật để xây dựng nên các triều đại thuần từ, lấy đức từ bi làm căn bản cho chính trị... Với những đóng góp đó, Phật giáo đã góp phần tạo nên văn hóa của dân tộc ta trong những buổi đầu dựng nước. Các nhà sư Việt Nam không chỉ uyên thâm việc đạo mà còn rất giỏi việc đời. Họ không lánh đời, ở ẩn, mà tham gia vào nhiều hoạt động tích cực của dân tộc. Phật giáo Việt Nam không lợi dụng sự tôn kính của các bậc quân vương đối với tôn giáo mình để bài xích, loại trừ các tôn giáo khác; cũng không dùng cách thức hành xử cực đoan để chiếm thế độc tôn; mà trái lại, bằng trí tuệ uyên thâm, sâu sắc, bằng tinh thần từ, bi, hỷ xả, Phật giáo Việt Nam luôn dung hòa các mối quan hệ, luôn phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, vì sự phát triển ổn định, bền vững và lâu dài của toàn dân tộc. Phật giáo Việt Nam đã thể hiện thành công tinh thần nhập thế cùng dân tộc.

2. Nhập thế của Phật giáo Việt Nam trong chính trị, ngoại giao  
Từ khi du nhập vào Việt Nam, Phật giáo đã hòa một cách tự nhiên vào lịch sử dân tộc và đã biến đổi cho phù với điều kiện Việt Nam, dần trở thành một di sản quý báu của dân tộc. Những tư tưởng của Phật giáo không chỉ trở thành triết lý sống của người Phật tử, mà đã ảnh hưởng đến đông đảo các tầng lớp trong xã hội, ngay cả vua chúa, quan lại. Các thiền sư Việt Nam nhập thế tích cực, yểm trợ cho chính sự, góp phần giữ vững nền độc lập dân tộc.

Như chúng ta đã biết, năm 541 đất nước ta đã giành được độc lập, Lý Nam Đế vừa lập nên nhà nước Vạn Xuân, vừa cho xây dựng chùa Khai Quốc. Hình ảnh lập nước dài lâu (vạn mùa xuân) và xây chùa mở nước (Khai Quốc) bện chặt Phật giáo với dân tộc ngay từ buổi đầu dựng nước và giữ nước. Như vậy, không khí Phật giáo ở Giao Châu từ thế kỷ II đến lúc này vẫn luôn nhộn nhịp, náo nhiệt

Cuối thời Bắc thuộc, xã hội Việt Nam có nhiều biến loạn, sự thay ngôi đổi vị diễn ra thường xuyên làm cuộc sống của người dân bấp bênh, khổ đau bởi những cuộc binh lửa, tàn phá thảm khốc. Mặt khác, tập tục hung hãn của thời loạn ăn sâu vào các tầng lớp phong kiến, nhất là đám chiến tướng võ biền và cũng ảnh hưởng vào các bộ phận nhất định trong quần chúng. Để trừng phạt tội ác, nhà Đinh đã phải dung đến hình phạt khốc liệt như vạc dầu, chuồng hổ. Song, nếu Đinh Bộ Lĩnh có thể ngồi trên lưng ngựa chiến, dùng thanh kiếm sắc để phục nạn cát cứ mười hai sứ quân, thì lại không thể chỉ dùng hình pháp khốc liệt mong để xác lập trật tự, quy tụ nhân tâm và đem lại cảnh ổn định cho xã hội được. Để làm những việc này, nhà nước phong kiến một phần lại phải dụng đến tinh thần từ bi, nhân ái của Phật giáo. Sau tám thế kỷ thâm nhập vào nước ta, Phật giáo đã có một hệ thống chùa chiền và tăng ni rộng khắp cả nước.

Nhà Ngô, nhà Đinh, nhà Tiền Lê trong quá trình dựng nước, giữ nước đều nhận được sự cố vấn của các thiền sư. Người khai sáng vương triều Lý là Lý Công Uẩn được nhà chùa nuôi dạy từ nhỏ. Tư tưởng trị nước của ông có lẽ do vậy cũng thấm nhuần tư tưởng từ, bi, hỷ, xả của Phật giáo. Ảnh hưởng của Phật giáo từ đó ngày càng thêm mạnh. Mặt khác, Nhà nước phong kiến Việt Nam khi đó, là người quản lý đất nước, do phải giữ được tính độc lập với nhà nước phong kiến phương Bắc về mặt chính trị, tư tưởng nên đã có sự vận dụng linh hoạt tư tưởng Phật giáo trong đường lối chính trị, quân sự. Hay nói cách khác, tư tưởng chính trị, ngoại giao, quân sự của Nho, Phật và Đạo đã được các nhà sư - cố vấn của triều đình tiếp thu và vận dụng ứng xử linh hoạt trước các vấn đề đương thời cấp bách nhằm giữ được tính độc lập với nhà nước phong kiến phương Bắc về mặt chính trị, tư tưởng. Các nhà  sư  đã có sự ứng dụng linh hoạt tư tưởng nhà Phật, nhập thế tích cực, góp phần quan trọng vào nền chính trị đương thời trong quá trình  dựng nước và giữ nước. 

Trong các thời kỳ nhà Đinh (968 - 980) và nhà Tiền Lê (980 - 1009), nhà Lý (1010 - 1225) Phật giáo có một vị trí rất quan trọng trong chính trị và ngoại giao. Các thiền sư (tiêu biểu như Khuông Việt, Pháp Thuận, Vạn Hạnh, Mãn Giác, Viên Thông...) được các nhà vua rất tôn trọng và thường xuyên hỏi ý kiến về sách lược chính trị, ngoại giao. Tuy không có “địa vị trong triều”, song các thiền sư nổi tiếng đó đều được phong danh hiệu, tước hiệu và được trọng vọng, được tham khảo ý kiến. Khi giúp vua xong họ lại trở về chùa, không hề màng danh vọng bổng lộc và quyền lực... Đây cũng là tinh thần đặc trưng của nhập thế của Phật giáo Việt Nam.

Khuông Việt (933 - 1011) tên thật là Ngô Chân Lưu. Thuở nhỏ, ông học Nho, lớn lên quy y đạo Phật. Ông là thiền sư đầu tiên tham gia giải quyết việc chính sự trong lịch sử Phật giáo Việt Nam. Danh hiệu “Khuông Việt” có nghĩa là giúp nước Việt. Nhà Đinh mất, nhà Lê lên thay, vua Lê Đại Hành lại trọng dụng Khuông Việt đại sư. Năm 986, khi sứ thần nhà Tống là Lý Giác đi qua, vua Lê Đại Hành đã chọn ông ra ứng đối. Sau cuộc viếng thăm, Lý Giác đã làm bài thơ tỏ ý khâm phục vua Việt.

Cùng thời Khuông Việt, thiền sư Đỗ Pháp Thuận (? - 990) cũng làm cố vấn cho vua Lê Đại Hành. Trong buổi đầu khi nhà Tiền Lê mới sáng nghiệp, ông có công dựng bàn hoạch định sách lược. Đỗ Pháp Thuận là người học vấn uyên bác, có tài ngoại giao. Ông được cử cùng với Khuông Việt ra giao thiệp với đoàn sứ thần nhà Tống là Lý Giác. Chính Pháp Thuận được vua cử cải trang làm giang lệnh đón tiếp sứ giả ở bến sông. Ông đã cùng nối vần khi Lý Giác làm thơ trên thuyền, khiến cho Lý Giác vô cùng thích thú và khâm phục. Chính ông đã dùng nghệ thuật phù sấm để giúp vua Lê Đại Hành (980 - 1005) nắm lấy quyền bính, không gây tình trạng xáo trộn nguy hiểm trong triều đình hồi cuối Đinh, nhưng khi thiên hạ đã thái bình rồi thì không chịu phong thưởng mà chỉ giữ danh phận thiền sư như cũ.

Thiền sư Pháp Thuận có một bài kệ về vận nước thể hiện tầm tư tưởng trị quốc rất uyên thâm và đậm tính nhân văn tiến bộ, độc đáo:

Quốc tộ như đằng tạc,

Nam thiên lý thái bình.

Vô vi cư điện các,

Xứ xứ tức đao binh.

Ở bài thơ đó thiền sư muốn nói rằng, sự đoàn kết nương tựa lẫn nhau và sự thực hành đạo từ bi sẽ khiến cho ngôi vua vững bền và hòa bình trường cửu. “Quốc tộ như đằng tạc” ẩn dụ thể hiện mối tương quan mật thiết giữa cá nhân với cộng đồng, giữa vua với dân “quấn” với nhau bền chặt, mang ý nghĩa gắn kết cả dân tộc thành một khối. Ðây chính là truyền thống hòa hợp và cũng là tinh thần “dân làm gốc” tiến bộ của Đại Việt thời Lý - Trần. “Vận nước” chỉ vững bền khi đoàn kết được toàn dân - đó là nguồn sức mạnh vô địch của dân tộc mà bất cứ người cầm quân, cầm quyền nào cũng phải biết mà huy động. “Vô vi” được hiểu là không phải không làm gì mà là làm không vì tư lợi, không làm trái quy luật. “Vô vi trên điện các” đề xuất một mẫu người cầm quyền không cố chấp và định kiến, nâng cao trí và đức hạnh để lãnh đạo đất nước. Chỉ có vậy mới “Xứ xứ tức đao binh” (chấm dứt được tranh chấp, chiến tranh). Ðến nay, phương châm hành xử đó vẫn còn nguyên giá trị. 

Thiền sư Vạn Hạnh (? - 1018) cũng có tinh thần nhập thế. Ông đã cùng Pháp Thuận phù tá vua Lê Đại Hành. Nhưng sau khi vua Lê Đại Hành mất, ông đã rất công minh sử dụng sấm vĩ một cách tài tình tổ chức cuộc cách mạng bất bạo động đưa Lý Công Uẩn lên ngôi vua một cách thành công mau chóng, tránh được cảnh “nồi da xáo thịt”. 

Thiền sư Vạn Hạnh rất giỏi về chính trị nên vua Lê Đại Hành từng bàn bạc với ông về quân sự và chính trị. “Năm Thiên Phúc thứ nhất (980) vua Tống sai Hầu Nhân Bảo đem quân sang xâm lược nước ta, đóng quân ở gò Tử Cương núi Giáp Lăng, vua mời sư đến hỏi tình thế thắng bại thế nào. Sư đáp chỉ trong ba, bảy ngày, giặc tất phải lui. Sau quả đúng như thế”(8). Khi vua Lê Đại Hành muốn can thiệp vào Chiêm Thành để cứu sứ giả Việt Nam bị Chiêm Thành bắt giữ nhưng còn do dự, thì Vạn Hạnh nói đây là cơ hội đừng để mất. sau quả y như lời Vạn Hạnh nói, trận ấy quân Lê đã thành công.

Nhìn thấy trước được nhà Tiền Lê sẽ suy tàn và thay nhà Lê là một minh quân họ Lý, mà không ai khác chính là Lý Công Uẩn - con người vừa có đức, có tài đã được ông đích thân giáo dục từ nhỏ tại chùa Lục Tổ. Thiền sư Vạn Hạnh đã gây dư luận bằng sấm truyền, chuẩn bị đưa Lý Công Uẩn ra làm vua, khai sáng vương triều Lý. Lý Thái Tổ (1010 - 1028) đã phong Vạn Hạnh làm quốc sư, xác định vị trí danh tiếng, với công lao dựng nước và giữ nước.

Vạn Hạnh là một vị lãnh đạo đời sống tâm linh. Tuy nhiên, những kiến thức Nho học đã được ông sử dụng trong tinh thần phá chấp của Phật giáo rất rộng và linh hoạt. Ví như chữ “Trung” của Nho giáo đã được ông vận dụng rất linh động. Ông trung với người yêu nước, yêu dân, làm cho dân được hưởng hạnh phúc thái bình. Vì vậy, mặc dù trung với vua Lê, nhưng khi triều Lê sụp đổ, ông chính là người khởi xướng phù Lý Thái Tổ lên ngôi, mở ra một thời đại vẻ vang của lịch sử dân tộc. Chính trên tinh thần phá chấp ấy mà thiền sư Vạn Hạnh đã nhập thế tốt hơn, đem tư tưởng nhà Phật giáo vào giúp đời, cứu đời vì hạnh phúc thái bình dài lâu cho xã tắc Việt Nam. Các đời vua tiếp theo của nhà Lý (như Lý Thái Tông, Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông...) vẫn tiếp tục tôn sùng Phật giáo và tôn trọng sự góp ý của các thiền sư trong công việc triều chính. 

Qua lược khảo một số thiền sư Việt Nam dưới các triều đại Đinh, Tiền Lê, Lý, chúng ta thấy các thiền sư Việt Nam đã có công sức to lớn cho buổi đầu dựng nước và giữ nước. Các vị không chỉ giỏi Phật giáo mà còn tinh thông cả Nho và Lão, và hầu hết họ đã đứng trên tinh thần phá chấp của Thiền Phật giáo khi tích cực tham gia việc chính sự. Đó là tinh thần nhập thế thiết thực; cùng với quan, dân Việt Nam đứng ra bàn kế sách giữ nước, xây dựng nền văn hóa Việt Nam. 

Trong bối cảnh xã hội Việt Nam đương thời, khi đất nước còn nhiều biến động mà nhân tài khan hiếm thì việc các nhà sư nhập thế, tham gia chính sự là điều rất cần thiết, đó là yêu cầu khách quan của lịch sử dân tộc. Họ là những người có học, có ý thức về quốc gia, sống gần gũi với quần chúng và biết được những khổ đau của người dân; hơn nữa lại không có ý muốn tranh ngôi của vua, không giành quyền bính và địa vị ngoài xã hội nên rất được các vị vua tin tưởng. Họ cũng là những người không cố chấp vào thuyết trung quân như các nhà Nho, nên họ có thể cộng tác với bất cứ ông vua nào có thể đem lại hạnh phúc cho dân. Vào thời điểm đó, các thiền sư là những người có kiến thức uyên bác, sâu rộng và họ cũng không ngần ngại mang tri thức của mình ra giúp nước, giúp dân. Mục đích của họ là mong cho thiên hạ thái bình, dân chúng được ấm no hạnh phúc mà không cầu hề danh vọng. Những hành động nhập thế thiết thực của các thiền sư đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp dựng nước, giữ nước. Ngược lại, cũng chính nhờ được các vị quân vương tin tưởng, trọng dụng mà sự nhập thế của họ còn góp phần làm cho Phật giáo ngày càng và bám rễ sâu vào nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc.

Nhập thế của Phật giáo Việt Nam không những thể hiện ở chỗ, “các thiền sư Phật giáo tham gia giải quyết công việc chính trị, ngoại giao, văn hóa và giáo dục, mà còn thể hiện ở chỗ “chính giáo hợp nhất”, tức là Phật giáo kết hợp chặt chẽ với chính quyền phong kiến nhà nước Việt Nam. Ông Kimura Hiroshi, học giả Nhật Bản nói: “Đặc trưng của Phật giáo Việt Nam là vương quyền và giáo quyền kết hợp một cách tự nhiên”(9). Hiện tượng “chính giáo hợp nhất” rất đậm nét dưới triều đại nhà Lý và đặc biệt dưới triều đại nhà Trần. Lý Thái Tổ sau khi dời kinh đô về Thăng Long, bên tả cho dựng cung Thái Thanh, bên hữu cho dựng chùa Vạn Tuế. Trong nhà Lý, có rất nhiều vua chúa quý tộc tôn sùng Phật giáo, trong đó còn có nhiều người sáng lập giáo phái. Chẳng hạn như Lý Thánh Tông (1054 - 1072) là một trong ba vị tổ thế hệ thứ nhất của thiền phái Thảo đường. Lý Anh Tông (1138 - 1139) là một trong bốn tổ thế hệ thứ ba của thiền phái Thảo Đường. Lý Cao Tông (1176 - 1210) là một trong bốn tổ thế hệ thứ năm của thiền phái Thảo Đường. Suốt đời nhà Lý, tăng đạo đầy dân gian, chùa quán khắp trong nước. Như vậy, các vị vua chúa đó vừa giữ vai trò vua một nước, vừa có tư thế của một Phật tử. Hầu hết các nhà vua đời Lý, Trần đều có tri thức Phật học và thường vời các nhà sư đến để đàm luận về giáo lý. Sự tinh anh và uyên bác của các vị vua triều Lý, Trần trong khuynh hướng lấy Phật giáo làm cơ sở để kết hợp tam giáo đã giúp họ thành công trong nhiều chính sách trị quốc. Nhờ đó, các vương triều Lý, Trần là những vương triều thịnh trị và thái bình lâu bền nhất ở nước ta.
Ngay từ ban đầu khi lập quốc, các thiền sư đã mở những cuộc vận động tập trung nhất vào ý thức quốc gia. Họ đã sử dụng các môn học phong thủy và sấm vĩ trong các cuộc vận động ấy; đã trực tiếp thiết lập kế hoạch, thảo văn thư, tiếp sứ đoàn ngoại giao, bàn luận cả về những vấn đề quân sự. Nhưng sau đó, khi triều đình đã có đủ người lo việc ấy thì họ chỉ giữ vai trò người hướng dẫn tinh thần và cố vấn đạo đức. Các thiền sư Việt Nam bên cạnh khuynh hướng nhập thế cứu đời thì họ vẫn giữ thái độ xuất thế của mình, không bị hòa vào vòng danh lợi. Đây cũng là một điều rất đáng quý của các nhà sư Việt Nam, cũng là cách thể hiện triết lý vô trụ của nhà Phật. Đó là thế mạnh nhập thế của một tôn giáo xuất thế.(9)
Đến đời Lý, sau hơn mười thế kỷ du nhập vào Việt Nam, Phật giáo đã có một chỗ đứng vững mạnh không chỉ trong ý thức hệ của các bậc quân vương, mà đặc biệt lâu bền trong lòng dân chúng. Tinh thần “từ, bi, hỉ, xả”, “cứu khổ cứu nạn” của Phật giáo đã trở thành văn hóa, tín ngưỡng của người Việt Nam. Sự kết hợp giữa Phật giáo và văn hóa bản địa Việt Nam đã mang đến cho Phật giáo Việt Nam một gương mặt mới. Phật giáo đã tích cực tham gia nhiều công tác xã hội, đặc biệt dưới các triều đại Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần. Phật giáo không hề xuất thế, lánh đời, ở ẩn, mà luôn nhập thế tích cực.
(*) Thạc sĩ, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên.


(1) Ngũ giới gồm: không sát sinh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu.


(2) Thập thiện gồm: thân không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm; miệng không nói dối, nói hai lưỡi, nói hung dữ, nói thêu dệt; ý bớt nóng giận, tham lam, si mê.
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78
79

